
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 NĂM HỌC 2022-2023 

Ban hành kèm theo QĐ số 1074/QĐ-UBND  

 Ngày 11 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk  
 

STT 
SÁCH GIÁO 

KHOA/ MÔN 
BỘ SÁCH TỔNG CHỦ BIÊN NHÀ XUẤT BẢN  

 

1 

Tiếng Việt 2 

Tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2 

Tiếng Việt 2 

Tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 
Toán 2 

Tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Toán 2 

Tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 Đạo đức 2 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Thị Toan 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Tự nhiên và xã 

hội 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể 

chất 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết, 

Hồ Đắc Sơn 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

8 

 

Âm nhạc 2 

 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ Thị 

Minh Chính 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

9 Mĩ Thuật 2 Chân trời sáng tạo 
Nguyễn Xuân Tiên, 

Nguyễn Thị Nhung 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

10 
Hoạt động trải 

nghiệm 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thị thu Thủy, 

Bùi Sỹ Tụng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

11 Tiếng Anh 2 
NXB Giáo dục Việt 

Nam 
Hoàng Văn Vân 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

                         

 



                DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023                                                                                              

                           Ban hành kèm theo QĐ số 1074/QĐ-UBND  

                    Ngày 11 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk.  

STT 
SÁCH GIÁO 

KHOA/ MÔN 
BỘ SÁCH 

TỔNG CHỦ 

BIÊN 
NHÀ XUẤT BẢN 

1 
Tiếng Việt 1, 

Tập 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

2 
Tiếng Việt 1, 

Tập 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Bùi Mạnh 

Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

3 
Toán 1 

Tập 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy 

Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

4 
Toán 1 

Tập 2 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy 

Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 
 

Đạo đức 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

6 
Tự nhiên và xã 

hội 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Văn 

Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể 

chất 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

8 Âm nhạc 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Đỗ Thị Minh 

Chính 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

9 Mĩ Thuật 1 
Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Đinh Gia Lê 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 1 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 
Bùi Sỹ Tụng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

 

 

 

 



                 DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 NĂM HỌC 2022-2023 

                              Ban hành kèm theo QĐ số  1360/QĐ-UBND 

                              ngày 16/06/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk.  

STT SÁCH GIÁO 

KHOA/ MÔN 
BỘ SÁCH 

TỔNG CHỦ 

BIÊN 

NHÀ XUẤT BẢN 

 

1 

Tiếng Việt 3, 

Tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

2 

Tiếng Việt 3, 

Tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Bùi Mạnh Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

3 

Toán 3 

Tập 1 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

4 

Toán 3 

Tập 2 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Hà Huy Khoái 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

5 Đạo đức 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị 

Toan 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

6 

Tự nhiên và xã 

hội 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vũ Văn Hùng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

7 
Giáo dục thể 

chất 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Duy 

Quyết 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

8 Âm nhạc 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

9 Mĩ thuật 3 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Xuân 

Nghị 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

 

Lưu Thu Thủy 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

11 

 

Tin học 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí 

Công 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

12 
Công nghệ 3 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lê Huy Hoàng 

NXB Giáo dục Việt 

Nam 

 

 

13 

Tiếng Anh 3 

(i-Learn 

Smart Start) 

NXB ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh 

 

Võ Đại Phúc 

NXB ĐHSP TP. Hồ 

Chí Minh 

 

 

 


